GIÁO ÁN THI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG

Giáo viên: Nguyễn Công Phê – Năm học 2016- 2017
Tiết 35                           TỪ ĐỒNG NGHĨA

A. Mục tiêu cần đạt
- Giúp học sinh hiểu được thế nào là từ đồng nghĩa.Nắm các loại từ đồng nghĩa. Có ý thức dùng từ đồng nghĩa khi nói, viết.

B. Trọng tâm kiến thức kĩ năng
1.Kiến thức:
-Khái niệm từ đông nghĩa.Từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

2.Kĩ năng:

 -Nhận biết từ đồng nghĩa trong văn bản, Phân biệt từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Sử dụng từ đồng nghĩa phù hơp với ngữ cảnh, phát hiên lỗi và chữa .

3.Tích hợp: 
- Các văn bản ca dao- dân ca, văn bản thơ Đường luật…

4.Các năng lực cần đạt qua chủ đề:

-Biết dùng tư đồng nghĩa trong nói viết, phát hiện từ đồng nghĩa trong văn bản. 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng từ đồng nghĩa.
5. Thái độ.

-Giáo dục học sinh tình yêu tiếng việt, sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp.
C. Phương pháp: So sánh - giải thích – đàm thoại

D. Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Giáo án, bài giảng trình chiếu.
- Học sinh: Chuẩn bị  theo câu hỏi SGK 

E. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy – học:

      1. Ổn định tổ chức:

      2. Kiểm tra: (5’) 
a) Thay các quan hệ từ in đậm dùng sai trong các câu sau bằng quan hệ từ thích hợp.

- Năm nay, lớp 7/1 đạt giải nhất thi đua với các bạn 7/1 năm ngoái.

- Vì mưa to nhưng tôi vẫn đi học.

   ( với = như; vì = tuy (dù).

b) Khi sử dụng quan hệ từ cần tránh những lỗi nào?
- Thiếu quan hệ từ

- Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

- Thừa quan hệ từ

- Dùng quan hệ từ không có tác dụng liên kết

       3. Bài mới:
	Hoạt động 1 (10’)
- Đọc lại bản dịch thơ “ Xa ngắm thác núi Lư” tr110.

- Tìm từ đồng nghĩa với “ rọi”?

- Rọi, chiếu, soi có nghĩa chung là gì? 

- Tìm các từ đồng nghĩa với “ trông”?

- Nghĩa chung của nhóm từ  này?

- Nhận xét gì về nghĩa các từ trong mỗi nhóm vừa tìm được?

- Thế nào là từ đồng nghĩa?

- Tìm hai từ đồng nghĩa với nhau rồi đặt câu? 

VD:    Em hái táo cho bà đi chợ bán.

Em vặt táo cho bà đi chợ.

Em trảy táo cho bà đi chợ.

Em bứt táo cho bà đi chợ.

- Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ trông?

- Cụ thể:

    . Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn?

    .  Mong? 

- Cho biết nghĩa của từ “trông” trong từng trường hợp sau?

- Nhận xét về nghĩa của từ “ trông” ?

Bài tập nhanh.
1)Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm sau.

a)Món quà anh gửi, tôi đưa tận tay chị ấy rồi.

b) Bố tôi đưa khách ra đến cổng rồi mới trở về.
2)Tìm từ đồng nghĩa với các từ cho trước

Nhóm 1-2                      Nhóm 3-4
- gan dạ                      - máy thu thanh

- nhà thơ                    - xe hơi

- mổ xẻ                      - dương cầm

Nhóm 5-6

-tía

- heo

- cá lóc.

* HS nhận xét – giáo viên bổ sung.

Hoạt động 2   ( 8’)

- So sánh nghĩa của từ quả và từ trái?

- Nghĩa giống nhau cùng chỉ một bộ phận của cây được hình thành từ hoa

 Thử thay thế vị trí hai từ xem có được không?- Được

- Vì sao có thể thay thế được?

       Em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn?

- Tìm các từ đồng nghĩa hoàn toàn?

    (Hái, bứt, chảy, vặt)

* HS đọc câu hỏi 2.

 - Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của 2 từ “ Bỏ mạng”, “hi sinh”?

- Giống: Cùng chỉ cái chết
- Khác: Hi sinh: thái độ kính trọng

             Bỏ mạng: khinh bỉ

- Trong câu này, các từ đó có thể thay thế cho nhau không? Vì sao?

- Thế nào về từ đồng nghĩa không hoàn toàn?

- Từ đồng nghĩa có mấy loại? Đó là những loại nào? Đặc điểm của nó?

Hoạt động 3 (7’)
- Vì sao “quả, trái” thay thế cho nhau được?

- Vì sao “hi sinh, bỏ mạng” không thay thế cho nhau được?

- Tại sao trong đoạn trích “ chinh phụ ngâm khúc” lấy tiêu đề “ sau phút chia li” mà không phải là “ Sau phút chia tay”? 

- Cần lưu ý những gì khi sử dụng từ đồng nghĩa?

-HS đọc ghi nhớ

Hoạt động 4  (12’)
BT5- Gọi HS đọc đề.
-Làm miệng cá nhân.

a) cho, tặng, biếu:
b) nhấp, nốc, tu .

BT6. Gọi HS đọc yêu cầu

- Cho HS xung làm cá nhân chọn từ thích hợp điền vào. 
- Lớp nhận xét.

BT8. Đặt câu với mỗi từ.

-Làm nhóm ( hai em một nhóm).

- Tổ1 câu a, tổ 2 câu b, tổ 3 câu c.

- Ba tổ lấy 3 nhóm nhanh nhất chấm điểm.
	I. Thế nào là từ đồng nghĩa?

  1. Ví dụ:

  2. Trả lời câu hỏi:

      (1) Đồng nghĩa với từ :

-“rọi”        chiếu        Hướng luồng ánh                   

                   Soi          sáng vào một điểm.

- “ trông”      nhìn          Dùng mắt nhìn

                       ngắm        để nhận biết.

       Các từ trong mỗi nhóm từ trên có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

=> Là từ đồng nghĩa.

 (2). “ Trông” => Nhìn để nhận biết.

 Từ “Trông” còn có nghĩa:

  a) Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn:

         => trông coi, chăm sóc, bảo vệ...
   b) Mong => hi vọng, chờ mong,đợi...
 ( Trông: Nhìn, ngắm, nhòm, ngó...)

- Từ “Trông” là một từ nhiều nghĩa (có thể) thuộc nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau.
II. Các loại từ đồng nghĩa:

    1. Ví dụ:

    2. Trả lời câu hỏi:
       (1) Nghĩa của từ quả và từ trái:

 a,  Rủ nhau xuống bể mò cua,

      Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.

 b, Chim xanh ăn trái xoài xanh, 

      Ăn no tắm mát đậu cành cây đa.

Quả, trái:  (Khái niêm sự vật) 

- Là bộ phận của cây 

do bầu nhụy phát triển thành quả.
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- Thay thế cho nhau
- Không phân biệt về sắc thái nghĩa.

  Từ đồng nghĩa

      hoàn toàn
   (2) Nghĩa của từ bỏ mạng và từ hy sinh:

Hi sinh, bỏ mạng

         (Chết)

-                                     

        Hi sinh 

Chết vì nghĩa vụ, lí

    tưởng cao cả

(sắc thái kính trọng)
    Bỏ mạng

    Chết vô ích 

(sắc thái khinh bỉ).

 

   Sắc thái nghĩa khác 

                nhau.


Từ đồng nghĩa không 

          hoàn toàn

=> Từ đồng nghĩa không hoàn toàn là từ đồng nghĩa có sắc thái nghĩa khác nhau.

III. Sử dụng từ đồng nghĩa:

    1. Ví dụ:

    2. Trả lời câu hỏi:

      (1) - Quả, trái:Thay thế cho nhau được.

               -> Là từ đồng nghĩa hoàn toàn.

            - Hi sinh, bỏ mạng: Không thay thế cho nhau được. -> Là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. 

        (2) Chia li - Chia tay, li biệt: Vì nó thể hiện được nỗi sầu chia li rất rõ nét của người chinh phụ, kẻ ra đi trong bài thơ này là ra trận nơi cái sống và cái chết luôn kề cận nhau.

         Chia tay: Xa nhau có tính chất tạm thời, thường là sẽ gặp lại nhau trong một khoảng thời gian.

* Lưu ý:

  - Không phải bao giờ các từ đồng nghĩa cũng có thể thay thế cho nhau.

- Sử dụng từ đồng nghĩa khi nói và viết: Cần lựa chọn cho phù hợp với thực tế khách quan và sắc thái biểu cảm.

    *Ghi nhớ 3: (SGKtr115)
IV. Luyện tập:  
  BT 5(115): Phân biệt nghĩa của các từ đồng nghĩa sau:
a) cho, tặng, biếu:
-cho: người trao vật có ngôi thứ cao hơn hoặc ngang hàng với người nhận;

- tặng: người trao vật không phân biệt ngôi thứ với người nhận vật trao;

- biếu: người trao vật có ngôi thứ thấp hơn hoặc ngang hàng với người nhận.

b) nhấp, nốc, tu  .

- nhấp: uống từng chút, hớp đầu môi để thưởng thức hương vị.( nhấp li trà)

- nốc: uống nhiều và hết ngay trong một lúc. ( nốc một ca bia)

- tu: uống rất nhiều liền mạch bằng cách ngậm trực tiếp vào miệng vật đựng ( chai hay vòi ấm) 
BT 6. Chọn từ thích hợp điền vào các câu sau:

  a. Thế hệ mai sau sẽ được hưởng thành  tích/ thành quả của công cuộc đổi mới hôm nay. 

  b. Con cái có trách nhiệm phụng dưỡng/ nuôi dưỡng bố mẹ.
c. Ông ta có thân hình trọng đại/ to lớn như hộ pháp.

d. Lao động là nghĩa vụ / nhiệm vụ thiêng liêng, là nguồn sống.

BT 8. Đặt câu với mỗi từ:

a.bình thường, tầm thường.

b. kết quả, hậu quả.

c. trình bày, trưng bày.


    4. Củng cố:  ( 3’) -Thế nào là từ đồng nghĩa? Các loại từ đồng nghĩa

    5. Hướng dẫn học bài ở nhà:  - Học ghi nhớ, làm bài tập còn lại

                                                    - Chuẩn bị bài:” Cách lập dàn ý của bài văn biểu cảm”

                          ______________________________________________       
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